
Biểu B1.1-TMĐT
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI THUỘC QUỸ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
	I. THÔNG TIN CHUNG

	1
	Tên đề tài
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nguồn mở xây dựng hệ thống phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS phù hợp Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam
	2
	Mã số (được cấp khi hồ sơ trúng tuyển)

	3
	Loại hình nhiệm vụ

	
	 Đề tài nghiên cứu lập dự án nghiên cứu tiền khả thi, dự án khả thi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
 Đề tài nghiên cứu về tìm kiếm, giải mã công nghệ, khai thác sáng chế, cải tiến kỹ thuật 
 Hoạt động nhân rộng, phổ biến, giới thiệu và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển ở khu vực nông thôn, miền núi
 Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp chuyên gia tư vấn trong nước, chuyên gia tư vấn nước ngoài cho yêu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp
 Khác (có thể sử dụng cho xây dựng thuyết minh Dự án đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ phục vụ chuyển giao, ứng dụng công nghệ):

	4
	Thời gian thực hiện đề tài

	
	18 tháng, từ 06/2017 đến 12/2018

	5
	Kinh phí

	
	Xuất xứ nguồn kinh phí:
· Do Quỹ hỗ trợ:
                                                              triệu đồng
· Từ kinh phí tự có của đơn vị:
                                        triệu đồng
· Từ các nguồn khác:
                                                   triệu đồng

	6
	Tình trạng đề tài

	
	 Mới
 Kế tiếp hướng nghiên cứu của nhóm tác giả
 Kế tiếp hướng nghiên cứu của người khác

	7
	Tổ chức chủ trì đề tài 

	
	Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và dịch vụ FDS
Điện thoại:  04 6262 7617                            Fax:
E-mail: contact@fds.vn                                Website: http://fds.vn
Địa chỉ: Tầng 5&8, Tòa nhà VAPA, số 4, ngõ 3, đường Tôn Thất Thuyết, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trần Kiêm Dũng
Số tài khoản:
Kho bạc nhà nước, Ngân hàng:

	8
	Chủ nhiệm đề tài 

	
	Họ và tên: Trần Kiêm Dũng                                                    
Ngày, tháng, năm sinh:
Học hàm, học vị:
Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Công nghệ Thông tin
Điện thoại:                                                    Fax:
E-mail: dungtk@fds.vn
Địa chỉ nhà riêng:

	9
	Các tổ chức phối hợp thực hiện đề tài

	
	TT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Cơ quan chủ quản

	
	1
	Công ty Cổ phần Netnam
	18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
	

	
	2
	Công ty Cổ phần Giải pháp thông tin - iWay
	Số 20A, ngõ 98, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
	

	
	
	
	
	

	10
	Các cán bộ chủ chốt thực hiện đề tài (gửi kèm tóm tắt hoạt động khoa học & công nghệ)

	
	TT
	Họ và tên,
học hàm học vị
	Tổ chức công tác
	Nội dung,
công việc chính tham gia
	Thời gian làm việc cho đề tài

	
	1
	Trần Kiêm Dũng
	Công ty FDS
	Chủ nhiệm đề tài, Trưởng nhóm đánh giá, tổng kết đề tài
	18 tháng

	
	2
	Tạ Tuấn Anh
	Công ty FDS
	Trưởng nhóm nghiên cứu công nghệ, thiết kế OpenCPS
	18 tháng

	
	3
	Lê Phú Cường
	Công ty FDS
	Trưởng nhóm xây dựng tài liệu kĩ thuật
	12 tháng

	
	4
	Vũ Đăng Khoa
	Công ty FDS
	Trưởng nhóm lập trình phát triển OpenCPS
	18 tháng

	
	5
	Vũ Hồng Sơn
	Công ty FDS
	Trưởng nhóm triển khai sử dụng OpenCPS
	12 tháng

	
	6
	Lê Quang Hiếu
	Cộng đồng VietOpenStack
	Trưởng nhóm xây dựng quy trình CI/CD
	12 tháng

	
	7
	Lê Anh Tuấn
	Công ty Netnam
	Trưởng nhóm xây dựng quy trình bảo đảm an toàn an ninh hệ thống
	12 tháng

	
	8
	Nguyễn Thanh Hải
	Công ty Netnam
	Trưởng nhóm xây dựng quy trình giám sát bảo đảm vận hành hệ thống
	12 tháng

	
	9
	Trương Anh Tuấn
	Công ty Iway
	Trưởng nhóm xây dựng quy trình đánh giá phần mềm nguồn mở
	12 tháng

	
	10
	Nguyễn Văn Nguyên
	Công ty Iway
	Trưởng nhóm xây dựng quy trình bảo đảm hiệu năng và mức độ sẵn sàng hệ thống
	12 tháng

	11
	Luận cứ xây dựng đề tài 

	
	11.1. Nêu rõ sự phù hợp của đề tài theo từng mục, khoản đối với nhiệm vụ tương ứng được quy định tại Thông tư Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.
Điều 4 Thông tư 06/2014/TT-BKHCN
- Khoản 1: Kết quả của nhiệm vụ đem lại hiệu quả và tác động rõ rệt cho đổi mới công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; có tác động lan tỏa cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.
Đáp ứng: Kết quả nghiên cứu chính của đề tài là hệ thống phần mềm mã nguồn mở có khả năng triển khai trên diện rộng tại nhiều cơ quan bộ ngành và địa phương. Nó sẽ đem lại hiệu quả và tác động rõ rệt vào mục tiêu cải cách hành chính, minh bạch hóa thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sản phẩm nằm trong định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển lâu dài của Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và dịch vụ FDS trong việc xây dựng một hệ sinh thái bền vững liên kết các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm cung cấp chuỗi sản phẩm, dịch vụ phục vụ Chính phủ điện tử theo mô hình hợp tác tự do nguồn mở.
- Khoản 2: Chủ trì nhiệm vụ phải có quyết định chủ trương đầu tư thực hiện nhiệm vụ.
Đáp ứng: Quyết định số … ngày ...
- Khoản 3: Quỹ tài trợ một phần trong tổng thể các hoạt động chủ yếu của đổi mới công nghệ. Chủ trì nhiệm vụ phải bảo đảm nguồn vốn để thực hiện được tổng thể các hoạt động chủ yếu của đổi mới công nghệ, nguồn vốn đối ứng thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ để đạt được các mục tiêu đề ra của đổi mới công nghệ.
Đáp ứng: Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và dịch vụ FDS đã thực hiện đầu tư vốn ban đầu để xây dựng phần mềm lõi  OpenCPS. Công ty cam kết bảo đảm nguồn vốn đối ứng để thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ để đạt được các mục tiêu đề ra.
- Khoản 4: Nội dung của nhiệm vụ không trùng lắp với các nhiệm vụ được thực hiện bằng nguồn vốn của Quỹ hoặc nguồn vốn khác của Nhà nước.
Đáp ứng: Các nội dung trong nhiệm hoàn toàn chưa được thực hiện bằng bất kỳ nguồn vốn nào của Nhà nước
- Khoản 5: Ưu tiên xét chọn các nhiệm vụ phục vụ các dự án, đề án, kế hoạch, chương trình theo đề xuất đặt hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ, ngành, địa phương; có tác động lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành, lĩnh vực, địa phương; chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến; các nhiệm vụ thuộc nội dung của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết; nhiệm vụ thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; doanh nghiệp vừa và nhỏ; tạo ra sản phẩm dựa trên công nghệ mở, phần mềm mã nguồn mở; sử dụng sản phẩm dựa trên công nghệ mở, phần mềm mã nguồn mở.
Đáp ứng: Nhiệm vụ có mục tiêu xây dựng hệ thống phần mềm nguồn mở phục vụ các yêu cầu của Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử
Điều 16 Thông tư 06/2014/TT-BKHCN
- Khoản 1: Tìm kiếm, giải mã công nghệ, khai thác sáng chế đối với các công nghệ tiên tiến, công nghệ mới.
Đáp ứng: Đề tài thực hiện tìm kiếm, khai thác các công nghệ nguồn mở mới và tiên tiến để hoàn thiện về công nghệ, quy trình sản xuất phần mềm OpenCPS đáp ứng yêu cầu triển khai với quy mô lớn, trong thời gian ngắn phù hợp Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.
Khoản 2: Ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp có liên kết, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp có cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu để thực hiện nhiệm vụ.
Đáp ứng: Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và dịch vụ FDS là doanh nghiệp loại hình vừa và nhỏ. Công ty có đội ngũ cán bộ làm việc lâu năm trong lĩnh vực CNTT và có kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án về phát triển Chính phủ điện tử. Công ty có liên kết nghiên cứu với các trường đại học, viện nghiên cứu và có đủ cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu để thực hiện nhiệm vụ.
- Khoản 3: Cải tiến kỹ thuật phải có khả năng nhân rộng, đã được thử nghiệm và đã được đánh giá sơ bộ về hiệu quả của cải tiến kỹ thuật.
Đáp ứng: Sản phẩm OpenCPS đã được triển khai sử dụng tại một số đơn và có được một số kết quả ban đầu minh chứng được sự hiệu quả của việc đổi mới công nghệ.
11.2. Hiện trạng và tính cấp thiết của đề tài
- Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu và phát triển công nghệ, quy trình công nghệ, sản phẩm công nghệ trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài
Chính phủ điện tử và dịch vụ công trên thế giới => Cường bổ sung
Mô hình phát triển phần mềm mã nguồn mở nói chung. Dự án CPĐT trên thế giới ví dụ như Joinup.
- Phân tích, đánh giá hiện trạng trong nước về nghiên cứu và phát triển công nghệ, quy trình công nghệ, sản phẩm công nghệ có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.
Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đã xác định “Ứng dụng, phát triển CNTT là một yếu tố quan trọng bảo đảm thực hiện thành công ba đột phá chiến lược: Thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Ứng dụng, phát triển CNTT là nội dung bắt buộc, cần được chú trọng, ưu tiên trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”. 
Chính phủ cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng của CNTT trong việc đổi mới nâng cao hiệu quản quản lý hành chính nhà nước; cung cấp các dịch vụ và dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp sẽ trở nên tốt hơn, hiệu quả hơn, từng bước nâng cao tính minh bạch và bình đẳng. Việc ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước đã nhận được sự quan tâm đặt biệt của Chính phủ và sự đồng thuận của toàn xã hội.
Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/10/2015 đã đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về xây dựng CPĐT như sau:   
· Trong ba năm 2015 - 2017 tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.
· Phấn đấu đến hết năm 2016 các bộ, ngành Trung ương có 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).
· Phấn đấu đến hết năm 2016, một số dịch vụ công phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).
Áp dụng các công nghệ nguồn mở được xem là một giải pháp chiến lược trong phát triển CNTT. Quyết định 392/QĐ-TTg ngày 27/03/2015 của Thủ tướng đã chỉ rõ nhiệm vụ “Phát triển các sản phẩm, giải pháp dựa trên phần mềm nguồn mở (PMNM) và trên nền công nghệ mở. Hỗ trợ nâng cao năng lực các năng lực của các doanh nghiệp PMNM, đào tạo đội ngũ chuyên gia kĩ thuật về PMNM; hỗ trợ đào tạo, chuyển giao, triển khai sản phẩm PMNM; nâng cao năng lực cho cộng đồng PMNM Việt Nam và xây dựng các trung tâm hỗ trợ về PMNM”.
Ngày 05 tháng 12 năm 2014 Bộ Thông tin truyền thông ban hành Thông tư số 20/2014/TT-BTTTT quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước. Theo đó các cơ quan, tổ chức nhà nước khi có nhu cầu sử dụng vốn nhà nước để đầu tư xây dựng, mua sắm, hoặc thuê sử dụng các loại phần mềm đã có sản phẩm phần mềm nguồn mở tương ứng thỏa mãn được các tiêu chí quy định trong Thông tư, thì phải ưu tiên lựa chọn các sản phẩm phần mềm nguồn mở tương ứng và phải thể hiện rõ sự ưu tiên này trong các tài liệu như thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, kế hoạch đấu thầu, kế hoạch đầu tư, hồ sơ mời thầu, yêu cầu chào hàng, yêu cầu báo giá hoặc các yêu cầu mua sắm khác.
OpenCPS là hệ thống phần mềm lõi cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở các cấp độ phù hợp với quy định của Nhà nước Việt Nam về thủ tục hành chính và các quy định của Bộ Thông tin Truyền thông về dịch vụ công trực tuyến. Ngay từ lúc xuất hiện ý tưởng, OpenCPS được phát triển theo tinh thần tự do nguồn mở. Toàn bộ từ ý tưởng, tài liệu thiết kế cho đến mã nguồn được chia sẻ rộng rãi cho cộng đồng khai thác. OpenCPS sử dụng giấy phép mã nguồn mở AGPL V3+. Toàn bộ thiết kế và mã nguồn của sản phẩm được công bố rộng rãi tại địa chỉ https://github.com/VietOpenCPS.
Tại Việt Nam hiện đã có nhiều hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến được triển khai tại các bộ ngành và địa phương khác nhau. Các hệ thống này được phát triển bởi nhiều nhà cung cấp khác nhau và được may đo cho các yêu cầu cụ thể ở đơn vị triển khai. Phần mềm lõi OpenCPS được xây dựng theo hướng tổng quát để giải quyết các vấn đề sau:
· Không thống nhất về mô hình triển khai dịch vụ công trực tuyến
· Chưa có tiêu chuẩn dữ liệu đối với các hệ thống dịch vụ công tiêu chuẩn
· Thời gian triển khai dịch vụ công trực tuyến dài, phụ thuộc vào năng lực của từng nhà thầu
· Khó khăn khi tích hợp các hệ thống dịch vụ công của các đơn vị khác nhau đáp ứng nhu cầu CCHC, đặc biệt trong vấn đề liên thông
Khác với mô hình phát triển phần mềm đóng, OpenCPS được phát triển theo mô hình mở với sự tham gia góp sức của nhiều doanh nghiệp trong cộng đồng. Theo đó, các doanh nghiệp cùng đầu tư để xây dựng một sản phẩm lõi với công nghệ mới và chất lượng được kiểm chứng rộng rãi bởi cộng đồng thông qua một kho mã nguồn được công bố đầy đủ trên mạng. Các doanh nghiệp sau đó sẽ thu lại lợi nhuận thông qua việc cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp xoay quanh sản phẩm lõi. Mô hình phát triển dựa trên cộng đồng có ưu điểm lớn là luôn thúc đẩy việc cải tiến kĩ thuật, giảm giá thành chi phí đầu tư sản xuất và có khả năng triển khai nhân rộng trong thực tiễn.
Các đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ phần mềm OpenCPS bao gồm
1) Người dân, doanh nghiệp khai thác dịch vụ công
2) Người dùng phần mềm OpenCPS trong các cơ quan cung cấp dịch vụ công
3) Doanh nghiêp cung cấp dịch vụ hỗ trợ CNTT dựa trên OpenCPS
4) Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng thông qua hệ thống dịch vụ công OpenCPS
5) Người tham gia nghiên cứu, phát triển các hệ thống dịch vụ công
6) Người tham gia học tập phát triển phần mềm theo mô hình nguồn mở
OpenCPS là một sản phẩm được phát triển trên cơ sở một hệ sinh thái bao gồm các tổ chức thành phần:
· Cộng đồng OpenCPS phát triển phần mềm OpenCPS mã nguồn mở, hỗ trợ các nhà cung cấp và người dùng phần mềm dịch vụ công trực tuyến
· Các đơn vị cung cấp dịch vụ kĩ thuật đóng góp sớm ngay trong quá trình phát triển các phiên bản của OpenCPS, làm chủ công nghệ, tùy biến phần mềm và cung cấp các dịch vụ vận hành, bảo trì kĩ thuật
· Các nhà cung cấp dịch vụ gia tăng tích hợp công nghệ với OpenCPS, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm với dịch vụ công trực tuyến
· Người dân, doanh nghiệp và cán bộ nhà nước sử dụng sản phẩm, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng
· Các đơn vị bảo trợ như VFOSSA/VAIP, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Khoa học Công nghệ
· Các cộng đồng nguồn mở khác hỗ trợ kĩ thuật cho OpenCPS như Redhat, MariaDB, Docker, OpenStack
OpenCPS không phải do một đơn vị phát triển mà có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Hiện nay các doanh nghiệp tham gia gồm:
1) Công ty Cổ phần Tin học Bình Minh Bitsco
2) Công ty Cổ phần CNTT và Viễn thông BSC (BSCSoft) 
3) Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC (CMCSoft) 
4) Công ty Cổ phần EcoIT
5) Trung tâm phát triển thương mại điện tử (ECOMVIET) 
6) Công ty TNHH Viễn thông ePacific 
7) Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và dịch vụ FDS
8) Công ty Cổ phần Giải pháp thông tin iWay
9) Công ty Cổ phần Công nghệ NCS 
10) Công ty Cổ phần Netnam
11) Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt 
12) Công ty TNHH VELATEK 
13) Công ty TNHH Việt Nam Đan Mạch (VidaGIS) 
14) Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES) 
15) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về công nghệ mở (RDOT) - Bộ KHCN 
16) Công ty Cổ phần Công nghệ Thẻ Nacencomm 
17) Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội (ITI) 
18) Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Hải Phòng (HPTS) 
OpenCPS được xây dựng với ý tưởng hoàn toàn mới để tạo ra sự khác biệt về tính năng đối với các sản phẩm cùng loại về dịch vụ công trực tuyến hiện có trên thị trường. OpenCPS không đi theo cách tiếp cận truyền thống là phát triển phần mềm ứng dụng dịch vụ công theo một miền nghiệp vụ cụ thể và duy nhất. Thay vào đó một hệ thống dịch vụ công sẽ được tách làm 2 phần gồm: thành phần quản lý tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo quy trình; và thành phần ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu nghiệp vụ chuyên ngành. Trong đó, OpenCPS đã thực hiện tổng quát hóa toàn bộ thành phần quản lý việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến cho mọi dịch vụ công mà không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu nghiệp vụ chuyên ngành. Sau đây là các đặc điểm công nghệ chủ yếu của sản phẩm:
· Quản lý động danh mục thủ tục hành chính cấp 2 và cấu hình thành phần hồ sơ của mỗi thủ tục theo thực tế tại các cơ quan triển khai
· Cho phép khai báo cấu hình động nội dung các tờ khai, giấy tờ kết quả trong hồ sơ thực hiện dịch vụ công với các trường dữ liệu được tùy biến bởi người dùng. OpenCPS đã phát triển tính năng này dựa trên bộ thư viện alpacajs   (http://www.alpacajs.org/)
· Cho phép thiết kế form in động cho các loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ mà không phải lập trình thêm. OpenCPS phát triển tính năng này dựa trên bộ thư viện JasperReport (https://sourceforge.net/projects/jasperreports/)
· Quản lý quy trình xử lý hồ sơ động với các bước xử lý và trạng thái hồ sơ do người dùng định nghĩa. Cho phép cấu hình khai báo mô tả các hành động được xử lý tự động bởi hệ thống trong quy trình xử lý hồ sơ như cấp mã số tiếp nhận hồ sơ, tính phí dịch vụ yêu cầu thanh toán, phân công người xử lý,…
· Hỗ trợ kết nối liên thông tự động các thủ tục hành chính trong đó kết quả đầu ra của một thủ tục có thể được sử dụng như một thành phần hồ sơ bổ sung cho một thủ tục khác
· Công cụ hữu hiệu hỗ trợ kiểm soát tổng thể thủ tục hành chính tại bộ ngành và địa phương một cách minh bạch nhất thông qua cơ chế kết nối liên thông giữa các hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử. Từ đó cho phép giám sát công tác giải quyết thủ tục hành chính với các thông tin theo thời gian thực về hồ sơ quá hạn, trễ hạn; làm cơ sở kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc giám sát này có thể thực hiện tập trung tại cổng dịch vụ công đối với các hồ sơ kể cả được nộp trực tuyến hay nộp trực tiếp tại cơ quan nhà nước.
· Tích hợp đầy đủ với nhiều dịch vụ thành phần của nhà cung cấp thứ 3 như thanh toán điện tử, chứng thực chữ kí số, dịch vụ viễn thông gửi tin nhắn SMS.
· Hỗ trợ API để dễ dàng mở rộng phát triển thêm hoặc kết nối với các phần mềm ứng dụng nghiệp vụ sẵn có.
· Có khả năng tùy biến giao diện đồ họa và các chức năng hỗ trợ của phần mềm ứng dụng một cách dễ dàng để phù hợp với yêu cầu sử dụng tại mỗi cơ quan.
Phần mềm OpenCPS có khả năng áp dụng triển khai tại tất cả các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Mô hình triển khai vật lý của OpenCPS có thể linh hoạt theo nhu cầu và hiện trạng quản lý của mỗi cơ quan bộ ngành và địa phương. Trong đó phổ biến theo các mô hình sau:
· Triển khai theo mô hình tập trung: Toàn bộ hệ thống ứng dụng công trong cơ quan bộ ngành/địa phương bao gồm phần tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trực tuyến, xử lý hồ sơ được triển khai tập trung tại một trung tâm dữ liệu duy nhất. Người làm thủ tục và cán bộ cùng truy cập vào một địa chỉ thống nhất.
· Triển khai theo mô hình phân tán: Mỗi một nhóm dịch vụ công trong một lĩnh vực được triển khai tại một hệ thống với địa chỉ truy cập khác nhau. Người làm thủ tục và xử lý hồ sơ ở lĩnh vực nào thì truy cập vào địa chỉ của ứng dụng tương ứng. Cổng dịch vụ công quản lý danh mục các thủ tục hành chính và tạo liên kết đến các địa chỉ ứng dụng để người dùng truy cập nộp hồ sơ trực tuyến. Ngoài ra cổng cũng thực hiện chức năng thu thập thông tin để giám sát tập trung tình trạng xử lý hồ sơ tại các ứng dụng dịch vụ công khác nhau.  
· Triển khai theo mô hình hỗn hợp: Trong mô hình này một địa chỉ cổng dịch vụ công duy nhất được triển khai để làm nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến cho người làm thủ tục. Tuy nhiên các ứng dụng xử lý hồ sơ sẽ được triển khai phân tán theo từng lĩnh vực của cơ quan xử lý. Hồ sơ được tiếp nhận trên cổng sẽ được chuyển xử lý, đồng thời nhận kết quả từ ứng dụng của cán bộ xử lý hồ sơ qua một giao thức trao đổi dữ liệu thống nhất.   
Quy mô áp dụng OpenCPS có thể trong một phạm vi nhỏ của một cơ quan, đơn vị nhà nước. Tuy nhiên nó cũng có thể mở rộng để triển khai rộng khắp trong một bộ ngành hoặc tỉnh thành địa phương.
- Trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu và phát triển trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan, những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, những vấn đề đã được giải quyết, cần nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, từ đó nêu được hướng giải quyết mới - luận giải và cụ thể hóa mục tiêu đặt ra của đề tài và những nội dung cần thực hiện trong đề tài để đạt được mục tiêu.
OpenCPS mới được phát triển trong một thời gian ngắn (từ tháng 3/2016) nhưng cũng đã được triển khai để chứng minh tính hiệu quả tại một số cơ quan nhà nước như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công thương, Huyện Sông Mã (Sơn La). Dù vậy nó vẫn chỉ là một số kết quả ban đầu bảo đảm OpenCPS là một sản phẩm “dùng được”. Phiên bản OpenCPS 1.8 hiện tại vẫn còn chưa phù hợp với việc triển khai trên quy mô lớn và có thể được nhân rộng trong cả nước bởi một số lí do chính sau:
· Kiến trúc phần mềm dựa trên nền tảng Liferay 6.2, là phiên bản theo kiến trúc cũ nay đã được nâng cấp lên thành Liferay 7 có nhiều sự thay đổi về công nghệ. 
· Còn thiếu các công cụ tiện ích, tài liệu kĩ thuật đầy đủ giúp người dùng thông thường có thể triển khai hệ thống một cách dễ dàng. 
· Chưa có sự chuẩn hóa về cấu trúc thông tin và giao thức dùng để tích hợp liên thông các hệ thống.
· Chưa áp dụng một cách đầy đủ các công đoạn và quy trình tự động hóa trong sản xuất phần mềm để bảo đảm chất lượng sản phẩm, để phát triển một cách bền vững.
Nguồn lực của doanh nghiệp trong cộng đồng hiện tại rất hạn chế nên rất khó khăn trong việc tiếp tục đầu tư mạnh để sớm hoàn thiện khắc phục các hạn chế của OpenCPS hiện nay. Sự hỗ trợ của Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia sẽ bổ sung được nguồn lực và là động lực mạnh mẽ giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện sản phẩm OpenCPS mới để có thể đáp ứng yêu cầu triển khai với quy mô lớn và phát triển một cách bền vững.
Mục tiêu mong muốn là xây dựng OpenCPS 2.0 với nền tảng kiến trúc công nghệ  mới nhất. OpenCPS v2 sẽ được phát triển trên nền tảng Liferay 7 với kiến trúc OSGi cho phép phân tách ứng dụng thành nhiều thành phần mô đun theo tiêu chuẩn để có thể dễ dàng mở rộng và tùy biến hơn. Bên cạnh việc cấu trúc lại toàn bộ phần mềm ứng dụng OpenCPS theo kiến trúc mới, quy trình phát triển phần mềm cũng được bổ sung để thực hiện đầy đủ các công đoạn bao gồm: kiểm thử tự động, tích hợp, đóng gói phân phối phần mềm liên tục (CI/CD); kiểm tra rà soát lỗ hổng an toàn an ninh hệ thống; kiểm thử hiệu năng, bảo đảm mức độ sẵn sàng cao của hệ thống; giám sát bảo đảm vận hành và chất lượng dịch vụ theo cam kết (SLA); bảo đảm phù hợp với các tiêu chuẩn đánh giá của thế giới đối với phần mềm nguồn mở.
OpenCPS sau khi hoàn thiện sẽ đáp ứng được là một sản phẩm thuộc nhóm phần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử trong danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm theo Thông tư 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/2/2017 của Bộ Thông tin Truyền thông. Về mặt kỹ thuật, hệ thống phần mềm OpenCPS cần đáp ứng phù hợp với các quy định của nhà nước trong đó có: Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT về  Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin; Văn bản 1178/BTTTT-THH về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; Nghị định 85/2016/NĐ-CP về Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;...
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	Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài đã trích dẫn để xây dựng luận cứ

	
	(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn để luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài).
· Nghị quyết 36a/NQ-CP về “Chính phủ điện tử”, của Chính phủ ngày 14/10/2015
· Quyết định 392/QĐ-Ttg về “Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/03/2015
· Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT về “Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin”, của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 23/12/2013 
· Thông tư số 20/2014/TT-BTTTT về “Quy định các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước”, của Bộ Thông tin truyền thông ngày 05/12/2014
· Thông tư 01/2017/TT-BTTTT về “Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm” của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 16/2/2017
· Văn bản 1178/BTTTT-THH về “Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Phiên bản 1.0” của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/4/2015
· Nghị định 43/2011/NĐ-CP về “Quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước” của Chính phủ ngày 13/06/2011
· Nghị định 85/2016/NĐ-CP về “Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ” của Chính phủ ngày 01/07/2016
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	Mục tiêu của đề tài

	
	Nêu rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của đề tài, trong đó mục tiêu cụ thể được định lượng và có các chỉ tiêu chất lượng và và yêu cầu cần đạt được.
Mục tiêu tổng quát
Hoàn thiện công nghệ, quy trình sản xuất phần mềm OpenCPS đáp ứng yêu cầu triển khai với quy mô lớn, trong thời gian ngắn phù hợp Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.
Các mục tiêu cụ thể
· Nghiên cứu tìm kiếm và khai thác thành công các công nghệ hỗ trợ tự động hóa quy trình bảo đảm chất lượng sản xuất phần mềm ở quy mô lớn theo mô hình nguồn mở. Tạo ra các quy trình công nghệ về kiểm thử tích hợp, đóng gói phân phối phần mềm liên tục (CI/CD); bảo đảm an toàn an ninh thông tin; bảo đảm hiệu năng, mức độ sẵn sàng cao; giám sát bảo đảm vận hành và chất lượng dịch vụ.
· Phát triển nâng cấp tổng thể về kiến trúc và hoàn thiện chức năng, công cụ tiện ích phần mềm OpenCPS đạt chất lượng cao để có thể triển khai nhân rộng trong cả nước. Xây dựng và tích hợp các tiêu chuẩn công nghệ mở giúp kết nối liên thông các hệ thống dịch vụ công và bảo đảm sự phù hợp của OpenCPS với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.  
· Triển khai thành công hệ thống phần mềm OpenCPS đưa vào sử dụng có hiệu quả trong thực tiễn tại một vài cơ quan nhà nước ở các quy mô khác nhau trong đó có cấp Cục/Vụ, cấp Bộ và cấp Tỉnh.
· Sản phẩm tạo ra có tác động làm giảm mạnh về thời gian và chi phí cần thiết để tạo ra một dịch vụ công trực tuyến, giúp thúc đẩy sự phát triển của Chính phủ điện tử tại Việt Nam theo tinh thần của Nghị quyết 36a/NQ-CP.
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	Nội dung, hoạt động và phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng của đề tài

	
	14.1. Liệt kê và mô tả chi tiết các nội dung nghiên cứu của đề tài cần thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra kèm theo các nhu cầu về nhân lực, tài chính và nguyên vật liệu,…
- Nội dung 1: Nghiên cứu các công nghệ mới, tiên tiến dựa trên nguồn mở phục vụ xây dựng phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến
· Hoạt động 1.1: Nghiên cứu công nghệ xây dựng form dữ liệu động dùng cho hồ sơ dịch vụ công. Tìm hiểu phương pháp và ngôn ngữ kịch bản tạo form động dựa trên HTML5, Javascript; cơ chế sinh form động từ văn bản mẫu (.docx); khả năng tương tác dữ liệu trên form động;… Kết quả nghiên cứu dùng làm cơ sở để tiến hành thực hiện hoạt động 2.6.   
· Hoạt động 1.2: Nghiên cứu công nghệ xây dựng quy trình động trong xử lý hồ sơ dịch vụ công. Tìm hiểu các đặc thù nghiệp vụ xử lý hồ sơ trong nền hành chính Việt Nam,. Đề xuất một mô tơ về quy trình xử lý hồ sơ đáp ứng được các yêu cầu đặc thù và dễ sử dụng đối với người dùng trong Chính phủ điện tử. Kết quả nghiên cứu dùng làm cơ sở để tiến hành thực hiện hoạt động 2.7.   
· Hoạt động 1.3: Nghiên cứu công nghệ xây dựng dữ liệu danh mục động trong quản lý CSDL. Tìm kiếm phương án, giải pháp kĩ thuật chia sẻ danh mục dữ liệu dùng chung giữa các hệ thống dịch vụ công. Kết quả nghiên cứu dùng làm cơ sở để tiến hành thực hiện hoạt động 2.3.
· Hoạt động 1.4: Nghiên cứu công nghệ quản lý xác thực cá nhân tổ chức trong chính phủ điện tử. Xây dựng mô hình và giải pháp công nghệ hỗ trợ quản lý xác người dùng tập trung, kết nối với các CSDL quốc gia để kiểm chứng xác thực. Kết quả nghiên cứu dùng làm cơ sở để tiến hành thực hiện hoạt động 2.3. 
· Hoạt động 1.5: Nghiên cứu công nghệ dùng để liên thông dữ liệu giữa các hệ thống dịch vụ công. Tìm hiểu áp dụng mô hình kiến trúc sử dụng microservices để tích hợp các hệ thống dịch vụ công. Kết quả nghiên cứu dùng làm cơ sở để tiến hành thực hiện hoạt động 2.2.
· Hoạt động 1.6: Nghiên cứu công nghệ tự động hóa quy trình kiểm thử tích hợp, đóng gói phân phối phần mềm (CI/CD). Tìm hiểu công nghệ và xây dựng giải pháp kĩ thuật hỗ trợ kiểm thử tự động phần mềm; đóng gói hệ thống phần mềm thành các container (docker) để hỗ trợ triển khai, phân phối cập nhật phần mềm tự động. Kết quả nghiên cứu dùng làm cơ sở để tiến hành thực hiện hoạt động 3.1.
· Hoạt động 1.7: Nghiên cứu công nghệ tự động hóa quy trình rà soát phát hiện lỗ hổng an toàn an ninh thông tin. Tìm hiểu công nghệ và các phương thức kiểm tra rà soát an ninh của mã nguồn tự động và các công cụ dò quét các lỗ hổng bảo mật tự động. Kết quả nghiên cứu dùng làm cơ sở để tiến hành thực hiện hoạt động 3.2.
· Hoạt động 1.8: Nghiên cứu công nghệ bảo đảm hiệu năng, mức độ sẵn sàng hệ thống thông tin. Tìm hiểu phương pháp đánh giá mức độ chịu tải và phân tích các điểm tắc nghẽn trong hệ thống; các công nghệ xây dựng hệ thống cân bằng tải, phân cụm máy chủ. Kết quả nghiên cứu dùng làm cơ sở để tiến hành thực hiện hoạt động 3.3.
· Hoạt động 1.9: Nghiên cứu công nghệ giám sát vận hành hệ thống thông tin. Tìm hiểu quy trình công nghệ quản lý, giám sát vận hành hệ thống hạ tầng và các dịch vụ phần mềm. Kết quả nghiên cứu dùng làm cơ sở để tiến hành thực hiện hoạt động 3.4. 
- Nội dung 2: Phát triển hoàn thiện hệ thống phần mềm lõi OpenCPS
· Hoạt động 2.1: Nâng cấp kiến trúc, lõi công nghệ OpenCPS dựa trên nền tảng Liferay 7 (DXP). Tái cấu trúc mã nguồn phần mềm OpenCPS theo kiến trúc OSGi sử dụng microservices. Phân tách ứng dụng thành nhiều mô đun nhỏ có thể triển khai hoàn toàn độc lập giúp việc cải tiến, mở rộng ứng dụng linh hoạt và dễ dàng hơn.   
· Hoạt động 2.2: Phát triển API tiêu chuẩn tích hợp hệ thống sử dụng microservice (Json/Restful). Chuẩn hóa cấu trúc thông tin dữ liệu trao đổi để tích hợp các ứng dụng trong hệ thống dịch vụ công sử dụng OpenCPS. bảo đảm sự phù hợp của OpenCPS với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.
· Hoạt động 2.3: Phát triển bổ sung hoàn thiện tính năng phần mềm OpenCPS như quản lý xác thực người dùng tập trung; quản lý chia sẻ dữ liệu danh mục động; tích hợp dịch vụ bưu chính; tích hợp với các CSDL dùng chung, CSDL quốc gia; báo cáo và phân tích dữ liệu (BI).
· Hoạt động 2.4: Phát triển giao diện người dùng trên mobile phù hợp với các hướng dẫn kỹ thuật về Truy cập nội dung Web đối với thiết bị di động phiên bản 2.0 (WCAG 2.0).
· Hoạt động 2.5: Phát triển phần mềm công cụ hỗ trợ import/export dữ liệu. Hỗ trợ nhập xuất dữ liệu theo các định dạng tiêu chuẩn như XML, CSV.
· Hoạt động 2.6: Phát triển phần mềm công cụ hỗ trợ thiết kế form động. Hỗ trợ các tiện ích thiết kế biểu mẫu bằng hình thức giao diện kéo thả. Có thể chuyển đổi tự động một biểu mẫu dưới dạng văn bản (.doc, .pdf) thành e-form một cách dễ dàng.  
· Hoạt động 2.7: Phát triển phần mềm công cụ hỗ trợ thiết kế quy trình động. Hiển thị sơ đồ quy trình xử lý hồ sơ dưới dạng trực quan đồ họa. Cho phép người dùng chỉnh sửa quy trình trên giao diện trực quan.
· Hoạt động 2.8: Phát triển phần mềm công cụ hỗ trợ nâng cấp hệ thống OpenCPS cũ lên phiên bản 2.0. Đáp ứng việc chuyển đổi dữ liệu nâng cấp hệ thống có thể tiến hành tự động, trong thời gian ngắn trong vòng không quá 24h.
- Nội dung 3: Xây dựng các quy trình công nghệ tự động hóa, bảo đảm chất lượng cho hệ thống phần mềm lõi OpenCPS
· Hoạt động 3.1: Xây dựng quy trình công nghệ tự động hóa kiểm thử tích hợp, đóng gói phân phối phần mềm (CI/CD). Thiết lập môi trường và công cụ sử dụng phần mềm nguồn mở phục vụ quy trình kiểm thử, đóng gói phân phối phần mềm liên tục (CI/CD). Lập trình phát triển các kịch bản để có thể thực hiện kiểm thử, đóng gói và phân phối phần mềm hoàn toàn tự động. 
· Hoạt động 3.2: Xây dựng quy trình công nghệ tự động hóa rà soát phát hiện lỗ hổng an toàn an ninh thông tin. Thiết lập môi trường và công cụ hỗ trợ kiểm tra an ninh mã nguồn tự động theo các chuẩn mực quốc tế; Lập trình phát triển kịch bản dò quét các lỗ hổng bảo mật tự động theo các tiêu chuẩn được khuyến cáo bởi VNCERT.
· Hoạt động 3.3: Xây dựng quy trình công nghệ bảo đảm hiệu năng, mức độ sẵn sàng cao của hệ thống. Thiết kế tiêu chí đánh giá mức độ chịu tải và phân tích các điểm tắc nghẽn trong hệ thống; Thiết lập quy trình công nghệ tiêu chuẩn để xây hệ thống cluster cân bằng tải cho OpenCPS.
· Hoạt động 3.4: Xây dựng quy trình công nghệ giám sát vận hành hệ thống và bảo đảm chất lượng dịch vụ. Thiết lập quy trình tiêu chuẩn để triển khai, quản lý vận hành hệ thống OpenCPS bao gồm mạng, hạ tầng máy chủ, các phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.
- Nội dung 4: Xây dựng hệ thống tài liệu sản phẩm OpenCPS
· Hoạt động 4.1: Xây dựng tài liệu phân tích thiết kế OpenCPS. Tài liệu dùng cho những người nghiên cứu và phát triển các hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Có thể sử dụng thiết kế như làm một tham khảo về thực thi các tiêu chuẩn được áp dụng.
· Hoạt động 4.2: Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng OpenCPS. Tài liệu dành cho các đối tượng người dùng trực tiếp sản phẩm OpenCPS trong quá trình triển khai và vận hành.
· Hoạt động 4.3: Xây dựng tài liệu hướng dẫn lập trình OpenCPS. Tài liệu dành cho cộng đồng tham gia lập trình đóng góp mã nguồn cho OpenCPS. Nó bao gồm cả các hướng dẫn về các quy trình CI/CD, bảo đảm an toàn an ninh, bảo đảm hiệu năng trong quá trình phát triển phần mềm OpenCPS.  
- Nội dung 5: Triển khai dịch vụ sử dụng hệ thống phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS
· Hoạt động 5.1: Triển khai hệ thống trình diễn cho phần mềm lõi OpenCPS  mô phỏng lại các mô hình hoạt động khác nhau trong thực tế bao gồm hệ thống dịch vụ công tại một cơ quan tổ chức, hệ thống dịch vụ công theo chuyên ngành, hệ thống của cơ quan cấp Bộ, hệ thống của cơ quan cấp Tỉnh.  
· Hoạt động 5.2: Triển khai thử nghiệm hệ thống dịch vụ công trực tuyến sử dụng OpenCPS tại Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia. Đáp ứng nghiệp vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến cho một số thủ tục được lựa chọn trong quá trình triển khai cụ thể.
· Hoạt động 5.3: Triển khai thử nghiệm hệ thống dịch vụ công trực tuyến sử dụng OpenCPS tại Cục An toàn thông tin. Đáp ứng nghiệp vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến cho một số thủ tục được lựa chọn trong quá trình triển khai cụ thể.
· Hoạt động 5.4: Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến sử dụng OpenCPS tại Bộ Giao thông vận tải. Đáp ứng là cổng dịch vụ công, một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại cơ quan Bộ. 
· Hoạt động 5.5: Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến sử dụng OpenCPS tại Bộ Văn hóa. Đáp ứng là cổng dịch vụ công, một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại cơ quan Bộ.
· Hoạt động 5.6: Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến sử dụng OpenCPS tại cơ quan cấp Tỉnh. Đáp ứng là cổng dịch vụ công, một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cho toàn Tỉnh được triển khai.
- Nội dung 6: Đánh giá kiểm thử và tổng kết nhiệm vụ
· Hoạt động 6.1: Đánh giá kiểm thử chất lượng, hiệu năng hệ thống và sự phù hợp với khung kiến trúc CPĐT. Phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra, đánh giá tổng thể về thiết kế, hệ thống mẫu trình diễn của OpenCPS trên các tiêu chí đáp ứng phù hợp Khung kiến trúc CPĐT, bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện của người dùng, hiệu năng hoạt động của hệ thống. 
· Hoạt động 6.2: Đánh giá kiểm thử về an toàn an ninh thông tin hệ thống. Phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện đánh giá cấp độ bảo đảm an toàn an ninh thông tin của hệ thống. 
· Hoạt động 6.3: Khảo sát mức độ hài lòng của người dùng với sản phẩm OpenCPS. Tiến hành điều tra khảo sát ý kiến của người dùng trên hệ thống phần mềm về mức độ hài lòng đối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong có các vấn đề liên quan đến chất lượng của hệ thống ứng dụng CNTT. 
· Hoạt động 6.4: Đăng kí sở hữu trí tuệ dưới dạng giải pháp hữu ích liên quan đến sản phẩm công nghệ mới của đề tài. 
· Hoạt động 6.5: Tổng kết nhiệm vụ. Tổ chức lập hội đồng đánh giá cấp cơ sở và hoàn thiện bộ hồ sơ đầy đủ phục vụ nghiệm thu đề tài cấp nhà nước.
14.2. Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài
- Khảo sát điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, nội dung, phương pháp)
- Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)
- Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)
- Thuê chuyên gia trong nước, nước ngoài
- Triển khai thực nghiệm
- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn, huấn luyện
- Chuyển giao công nghệ, mua sáng chế
- Mua sắm thiết bị, máy móc
- …………..

14.3. Nêu phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng gắn với các nội dung chính của đề tài
Nâng cấp kiến trúc công nghệ OpenCPS dựa trên nền tảng Liferay 7
OpenCPS 2.0 được tái cấu trúc lại hoàn toàn mã nguồn để tuân thủ kiến trúc OSGi của Liferay 7. Toàn bộ phần mềm OpenCPS được chuyển đổi thành các mô đun OSGi để mang lại những lợi điểm sau đây:
· Đóng gói tốt hơn - Chỉ duy nhất các lớp được công bố một cách tường mình là có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Điều này cho phép bạn định nghĩa các lớp nội bộ hoàn toàn trong suốt đối với các liên kết bên ngoài.
· Phụ thuộc theo gói - Trong plugin truyền thống, bạn phải thêm tất cả các lớp của tệp JAR vào đường dẫn lớp học để sử dụng bất kỳ lớp nào của nó. Với OSGi, bạn chỉ cần nhập các gói có chứa các lớp bạn cần.
· Nhỏ nhẹ - Plugin truyền thống thường nhiều các thành phần các mô-đun và được triển khai khi khởi động máy chủ ứng dụng. Các mô-đun OSGi cho phép triển khai nhanh hơn và đòi hỏi chi phí đầu vào ở mức tối thiểu.
· Dễ sử dụng lại - Các mô-đun cho phép phát triển các khối nhỏ, có độ gắn kết cao. Chúng có thể được kết hợp để tạo các ứng dụng dễ dàng hơn trong quá trình kiểm thử và bảo trì.
Mô hình OSGi cho phép xây dựng phần mềm theo kiến trúc microservices. Qua đó phần mềm ứng dụng được chia nhỏ thành nhiều dịch vụ thành phần. Mỗi dịch vụ thành phần có thể được phát triển, tinh chỉnh, và sau đó triển khai lại một cách độc lập mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của một ứng dụng. Kiến trúc microservices rất phù hợp với việc phát triển các ứng dụng theo mô hình linh hoạt (agile) và có sự tiến hóa cao. Khi đó ngay ở vòng đời phát triển đầu tiên của sản phẩm, các yêu cầu chưa thể lường trước hết được. Khi xuất hiện các yêu cầu mới trong các giai đoạn tiếp theo thì có thể dễ thay đổi phần mềm bằng cách bổ sung và chỉnh sửa các microservice mà không cần phải tái cấu trúc lại toàn bộ phần mềm.    
Bảo đảm sự phù hợp với Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam
OpenCPS là một sản phẩm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến dùng trong chính phủ điện tử nên cần phải bảo đảm sự phù hợp với Khung kiến trúc CPĐT đã được ban hành thống nhất. Khung kiến trúc là một căn cứ kĩ thuật để bảo đảm sự kết nối, liên thông, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin trong Chính phủ điện tử. Sau đây là các yêu cầu cụ thể cần phải giải quyết để bảo đảm sự phù hơp với Khung kiến trúc:
· Khả năng tích hợp với cổng thông tin điện tử: Cổng thông tin điện tử là đầu mối kết nối người sử dụng tới các ứng dụng, các hệ thống thông tin. Trong khung kiến trúc CPĐT, một cổng thông tin điện tử được xây dựng tại các cơ quan Bộ/Tỉnh. Nó được kết nối với Cổng thông tin điện tử Chính phủ và tới người sử dụng, mặt khác kết nối tới các ứng dụng CNTT trong đó có các dịch vụ công trực tuyến.  
· Khả năng kết nối dọc: Kết nối từ Chính phủ xuống các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Kết nối từ các cơ quan chuyên ngành của Bộ xuống các cơ quan chuyên ngành (sở chuyên ngành) của tỉnh thông qua các hình thức như trực tiếp, sử dụng nền tảng chia sẻ, tích hợp của Bộ và của tỉnh, qua hệ thống kết nối, liên thông các Hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương; Kết nối từ cơ quan chuyên ngành của các Bộ cấp Trung ương xuống các cơ quan chuyên ngành của Bộ đặt tại các địa phương (như kết nối từ tổng cục xuống các cục, chị cục tại địa phương) thông qua các hình thức trực tiếp, sử dụng nền tảng chia sẻ, tích hợp của tỉnh.
· Khả năng kết nối ngang: Kết nối giữa các Bộ thông qua các hình thức trực tiếp, sử dụng nền tảng chia sẻ, tích hợp của Bộ, hệ thống kết nối liên thông các HTTT ở trung ương và địa phương; Kết nối giữa các tỉnh thông qua các hình thức sử dụng nền tảng chia sẻ, tích hợp của các tỉnh, qua hệ thống kết nối, liên thông các HTTT ở trung ương và địa phương; Kết nối giữa các cơ quan chuyên ngành cấp tỉnh (các sở, ban, ngành) thông qua các hình thức trực tiếp, sử dụng nền tảng chia sẻ, tích hợp của tỉnh; Kết nối giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện (các phòng, ban) thông qua các hình thức trực tiếp, sử dụng nền tảng chia sẻ, tích hợp của tỉnh.
Quy trình công nghệ tích hợp, đóng gói phân phối phần mềm tự động (CI/CD)
Mục tiêu xây dựng quy trình công nghệ này là bảo đảm được chất lượng mã nguồn được đóng góp từ cộng đồng. Qua đó tăng cường hiệu suất thông qua tự động hóa quy trình kiểm thử, đóng gói và triển khai các phiên bản hệ thống. Quy trình cho phép thực hiện gồm: (1) tự động hóa quá trình kiểm thử đơn vị (unit-test); (2) tự động hóa quy trình kiểm thử tích hợp (integration-test); (3) tính toán độ phủ kiểm tra tự động mã nguồn (code coverage); tự động hóa quá trình triển khai (deploy); thông báo trạng thái kết quả kiểm thử, triển khai tại mỗi phiên bản.
Các công việc cần thực hiện bao gồm: xây dựng bộ quy trình chi tiết về kiểm thử các mức đơn vị, tích hợp, độ phủ code, triển khai; xây dựng hệ thống CI/CD và thiết lập các cấu hình, thông số cùng kịch bản tự động hóa cho bộ quy trình trên, tích hợp cùng kho mã nguồn của OpenCPS trên Github. Có 2 phương án để triển khai hệ thống CI/CD như sau:
· Triển khai hạ tầng CI/CD dùng riêng cho OpenCPS. Hệ thông này có thể xây dựng dựa trên phần mềm nguồn mở Jenkin cùng các thư viện hỗ trợ như pipeline, git, notify. Ưu điểm của phương án này là hoàn toàn làm chủ hạ tầng và công nghệ, tuy nhiên chi phí về hạ tầng và con người sẽ tăng.
· Sử dụng các dịch vụ CI/CD cung cấp trực tuyến như TravisCI, CircleCI. OpenCPS v1.8 đã thử nghiệm thành công kịch bản unit-test với TravisCI. Ưu điểm là giảm thiểu chi phí bảo hành, bảo trì hạ tầng CI/CD, tuy nhiên không thể làm chủ phần hạ tầng và các vấn đề liên quan tới bảo mật thông tin.
Quy trình công nghệ bảo đảm an toàn an ninh thông tin
Mục tiêu của quy trình công nghệ là xây dựng các chỉ tiêu kĩ thuật bảo đảm an toàn an ninh thông tin cấp độ 3 cho hệ thống OpenCPS trên 4 khía cạnh sau: 
1. Bảo đảm an toàn hạ tầng mạng
· Thiết kế hệ thống: Thiết kế tối thiểu các vùng mạng sau trong hệ thống: (1) Vùng mạng DMZ: các dịch vụ phục vụ công cộng; (2) Vùng mạng máy chủ nội bộ; (3) Vùng mạng quản trị/vận hành (Operation, Administration, Management); (4) Vùng mạng Internet/WAN: kết nối với mạng diện rộng và Internet; (5) Vùng mạng nội bộ (LAN); Có hệ thống xác thực tập trung; Có hệ thống kiểm soát truy nhập và phát hiện xâm nhập trái phép; Có hệ thống giám sát dịch vụ tập trung; Thiết kế theo mô hình N+1 bảo đảm dự phòng khi có sự cố
· Kiểm soát truy nhập: Hệ thống truy nhập từ ngoài vào thông qua cơ chế VPN và mã hóa bằng các giao thức chuẩn như SSH, SSL/TLS, mã hóa công khai; Phân quyền truy nhập vào các thành phần hệ thống theo chức năng, dịch vụ/ứng dụng cụ thể.
· Nhật ký hệ thống: Lưu trữ/quản lý tập trung hoạt động truy nhập/sử dụng hệ thống; Các thông tin nhật ký bao gồm: thời gian truy nhập, tài khoản truy nhập, thao tác (chỉnh sửa, thêm mới, xóa vv)
· Bảo vệ thiết bị mạng: các thiết bị mạng phải được cấu hình hardening, hạn chế tấn công vào thiết bị.
2. Bảo đảm an toàn máy chủ
· Xác thực: Xác thực tập trung thông qua các giao thức chuẩn như SSH/LDAP/RADIUS; Có chính sách quản lý mật khẩu: số lượng ký tự trong mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, gồm ký tự đặc biệt, số, chữ cái. Mật khẩu phải được thay đổi 3 tháng/1 lần
· Kiểm soát truy nhập: Hệ thống truy nhập từ ngoài vào thông qua cơ chế VPN và mã hóa bằng các giao thức chuẩn như SSH, SSL/TLS, mã hóa công khai; Phân quyền truy nhập vào các thành phần hệ thống theo chức năng, dịch vụ/ứng dụng cụ thể
· Nhật ký hệ thống: Lưu trữ/quản lý tập trung hoạt động truy nhập/sử dụng hệ thống; Các thông tin nhật ký cần có thời gian truy nhập, tài khoản truy nhập, thao tác (chỉnh sửa, thêm mới, xóa vv), các sự kiện/sự cố đối với máy chủ 
· Phòng chống xâm nhập: Có hệ thống phát hiện và cảnh báo truy nhật bất thường, trái phép; Cập nhật bản vá định kỳ
3. Bảo đảm an toàn ứng dụng
· Xác thực: Xác thực tập trung thông qua các giao thức chuẩn như LDAP/SSO; Sử dụng các phương pháp xác thực đa yếu tố/xác thực 2 bước
· Kiểm soát truy nhập: Phân quyền truy nhập vào các thành phần hệ thống theo chức năng, dịch vụ/ứng dụng cụ thể; Tách biệt thành phần quản trị và thành phần dịch vụ của ứng dụng.
· Nhật ký hệ thống: Lưu trữ/quản lý tập trung hoạt động truy nhập/sử dụng hệ thống; Các thông tin nhật ký bao gồm: thời gian truy nhập, tài khoản truy nhập, thao tác (chỉnh sửa, thêm mới, xóa vv), các sự kiện/sự cố đối với ứng dụng: 
· Bảo mật: Mã hoá thông tin, dữ liệu trao đổi qua ứng dụng bằng các giao thức/cơ chế chuẩn như SSL/TLS, mã hóa công khai
· Chống chối bỏ: Có cơ chế chứng thực/xác thực bằng các giao thức chuẩn như X.509/PKI/CA/Chữ ký điện tử
· Rà soát an ninh mã nguồn ứng dụng theo các tiêu chuẩn OWASP, NIST
4. Bảo đảm an toàn dữ liệu
· Nguyên vẹn: Có các cơ chế bảo đảm toàn vẹn dữ liệu, bảo đảm dữ liệu không bị sửa đổi trong quá trình trao đổi trên mạng hoặc lưu trữ.
· Bảo mật: Các dữ liệu có tính mật (theo qui định của pháp luật) phải được mã hóa trước khi lưu trữ và trao đổi trên mạng
· Sao lưu, dự phòng: Dữ liệu phải được sao lưu định kỳ và trên hệ thống tập trung, độc lập với hệ thống máy chủ ứng dụng
· Chống chối bỏ: bảo đảm chống chối bỏ của các dữ liệu quan trọng như hồ sơ điện tử bằng các giao thức chuẩn như X.509/PKI/CA/Chữ ký điện tử
Phương pháp tiếp cận để thực hiện các yêu cầu trên bao gồm:
· Áp dụng các khuyến nghị và qui trình về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, ví dụ tiêu chuẩn ISO 27001
· Xây dựng các qui định, chính sách, qui trình an toàn hệ thống
· Xây dựng kế hoạch triển khai an toàn
· Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu bảo đảm an toàn
· Đánh giá mức độ an toàn của hệ thống
· Cải tiến liên tục
Quy trình công nghệ bảo đảm hiệu năng và mức độ sẵn sàng hệ thống
Bảo đảm hiệu năng là quy trình đánh giá và hiệu chỉnh hệ thống để tăng cường các chỉ tiêu kĩ thuật bao gồm: (1) Số lượng tối đa người dùng; (2) Thời gian đáp ứng đối với mỗi giao dịch; (3) Số lượng người dùng truy cập đồng thời; (4) Số lượng tài liệu (nội dung) phục vụ người dùng; (5) Mức độ chiếm dụng tài nguyên.
Phương pháp đánh giá là sử dụng các công cụ kiểm tra tải trọng phân tán (distributed load testing tool). Đối với mỗi kịch bản thử nghiệm, công cụ kiểm tra sẽ tăng dần số lượng truy cập cho đến khi đạt được giới hạn mong muốn. Các dữ liệu thu thập bao gồm: các thông kê ở mức hệ điều hành trên các thành phần máy chủ ứng dụng, máy chủ cơ sở dữ liệu (hiệu năng CPU, hiệu năng IO, …); thông tin và nhật ký về garbage collection của JVM (máy ảo Java); thời gian trung bình đối với mỗi giao dịch; thông lượng (throughput); Mỗi một máy chủ ứng dụng được sử dụng để xác định thông lượng tối đa. Một khi thông lượng tối đa đạt được, máy chủ ứng dụng thứ hai được bổ sung để chứng minh khả năng có thể mở rộng tuyến tính.
Bảo đảm mức độ sẵn sàng hệ thống là quy trình thiết lập các hệ thống phân cụm kết hợp với cân bằng tải để chắc chắn rằng hệ thống luôn ở trạng thái sẵn sàng phục vụ và có thể mở rộng hoạt động với bất kỳ quy mô nào. Thiết kế bảo đảm mức độ sẵn sàng của hệ thống được phân tách thành 3 tầng chính:  
- Tầng cân bằng tải: Phân phối tải đến nhiều máy chủ hoặc cụm máy chủ nhằm tăng khả năng đáp ứng, tránh tình trạng quá tải cho máy chủ. Tăng độ tin cậy và khả năng dự phòng.
- Tầng máy chủ ứng dụng: Gồm nhiều máy chủ hoặc nhiều cụm máy chủ lưu trữ và chạy ứng dụng (OpenCPS). Với khả năng có thể mở rộng hệ thống khi cần thiết, tầng này giúp cho ứng dụng luôn luôn trong trạng thái hoạt động và sẵn sàng phục vụ người dùng. 
- Tầng máy chủ cơ sở dữ liệu: Gồm nhiều máy chủ hoặc nhiều cụm máy chủ lưu trữ và chạy hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Tầng này cung cấp khả năng sẵn sàng phục vụ cho tầng ứng dụng đối với việc truy cập cơ sở dữ liệu. Cung cấp tíng năng sao lưu - phục hồi khi gặp sự cố mất mát dữ liệu. 
Quy trình công nghệ quản lý giám sát vận hành hệ thống, bảo đảm chất lượng dịch vụ
Mục tiêu xây dựng quy trình công nghệ là tự động hóa quản lý vận hành hệ thống thông qua việc giám sát các tham số về phần cứng, phần mềm cũng như các sự kiện bên trong hệ thống; bảo đảm khả năng tìm kiếm, truy xuất, phát hiện các vấn đề của hệ thống để có thể khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất. Danh sách các tham số cần giám sát của hệ thống, bao gồm: (1) Thông tin tổng quan hiệu suất của CPU ở đơn vị core; (2) Thông tin tổng quan hiệu suất của Memory và Swap; (3) Thông tin tổng quan hiệu suất của các thiết bị mạng: tốc độ down/up, số lượng connection; (4) Thông tin tổng quan hiệu suất của hạ tầng lưu trữ: IOPS read và write; (5) Thông tin chi tiết về mức độ tiêu thụ 04 loại tài nguyên của các dịch vụ trong OpenCPS gồm dịch vụ máy chủ web, cơ sở dữ liệu. Các sự kiện giám sát được thông báo tự động qua kênh thông tin như email, SMS, IRC. 
Hệ thống quản lý giám sát cho phép tự động ghi lại bản ghi sự kiện (log) của hệ thống, bao gồm: (1) Các bản ghi sự kiện phần core của OpenCPS, phân chia theo các cấp độ: INFO, DEBUG, WARN, ERROR; (2) Các bản ghi sự kiện của dịch vụ máy chủ web, cơ sở dữ liệu; (3) Các bản ghi sự kiện của hệ điều hành.
Quy trình công nghệ được xây dựng gồm có bộ quy trình chi tiết về mô hình thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống giám sát cho OpenCPS. Xây dựng một hệ thống giám sát thử nghiệm sử dụng mã nguồn mở Icinga kết hợp cùng các plugin NRPE, collectd, check_jvm; hệ thống quản lý bản ghi sự kiện (log) sử dụng mã nguồn mở Graylog.
Quy trình công nghệ đánh giá phần mềm nguồn mở
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	 Phương án phối hợp với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước

	
	15.1. Trong nước:
- tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài và nội dung công việc tham gia trong đề tài, kể cả các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng - nếu có
Công ty Cổ phần Netnam
- Tham gia nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho hệ thống OpenCPS đạt tiêu chuẩn cấp độ 3.
- Tham gia nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ bảo đảm giám sát bảo đảm vận hành hệ thống OpenCPS.
- Cung cấp dịch vụ về hạ tầng máy chủ và kết nối mạng để phục vụ nghiên cứu phát triển cũng như triển khai hệ thống trình diễn cho OpenCPS
Công ty Cổ phần Giải pháp thông tin – iWay
- Tham gia nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ bảo đảm hiệu năng và mức độ sẵn sàng cao cho hệ thống OpenCPS
- Tham gia nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ đánh giá chất lượng nguồn mở của OpenCPS
Cộng đồng chuyên môn OpenStack, Docker
- Tham gia nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ tích hợp, đóng gói phân phối phần mềm tự động (CI/CD) 
Phối hợp với các cơ quan chức năng nhà nước
- Đề xuất những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, chính sách dịch vụ công tới Bộ Thông tin Truyền thông
- Thực hiện kiểm thử đánh giá chất lượng hệ thống OpenCPS và sự phù hợp với khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam bởi Cục Tin học hóa 
- Thực hiện kiểm thử đánh giá hệ thống OpenCPS về mức độ bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho bởi Trung tâm ứng cứu khẩn cấp VNCERT
Phối hợp với doanh nghiệp và cơ quan sử dụng để triển khai OpenCPS
- Triển khai sử dụng tại cơ quan cấp Vụ/Cục: Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học Công nghệ, Cục An toàn An ninh Thông tin - Bộ Thông tin Truyền thông.
- Triển khai sử dụng tại cơ quan cấp Bộ: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa
- Triển khai sử dụng tại cơ quan cấp Tỉnh: 01 đơn vị
- FDS sẽ liên kết phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT trong cộng đồng để triển khai OpenCPS tại các địa chỉ thực tế. 
15.2. Ngoài nước:
- tên đối tác nước ngoài; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài
Không có
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	Tiến độ thực hiện đề tài

	
	STT
	Nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện
	Kết quả phải đạt
	Thời gian thực hiện
	Cá nhân, tổ chức thực hiện
	Kinh phí dự kiến

	
	1
	Nghiên cứu các công nghệ mới, tiên tiến dựa trên nguồn mở phục vụ xây dựng phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến
	
	6/2017-9/2017
	
	

	
	1.1
	Nghiên cứu công nghệ xây dựng form dữ liệu động dùng cho hồ sơ dịch vụ công
	Báo cáo nghiên cứu
	
	FDS
	

	
	1.2
	Nghiên cứu công nghệ xây dựng quy trình động trong xử lý hồ sơ dịch vụ công
	Báo cáo nghiên cứu
	
	FDS
	

	
	1.3
	Nghiên cứu công nghệ xây dựng dữ liệu danh mục động trong quản lý CSDL
	Báo cáo nghiên cứu
	
	FDS
	

	
	1.4
	Nghiên cứu công nghệ quản lý xác thực cá nhân tổ chức trong chính phủ điện tử
	Báo cáo nghiên cứu
	
	FDS
	

	
	1.5
	Nghiên cứu công nghệ dùng để liên thông dữ liệu giữa các hệ thống dịch vụ công
	Báo cáo nghiên cứu
	
	FDS
	

	
	1.6
	Nghiên cứu công nghệ tự động hóa quy trình kiểm thử tích hợp, đóng gói phân phối phần mềm (CI/CD)
	Báo cáo nghiên cứu
	
	FDS
	

	
	1.7
	Nghiên cứu công nghệ tự động hóa quy trình rà soát phát hiện lỗ hổng an toàn an ninh thông tin
	Báo cáo nghiên cứu
	
	Netnam
	

	
	1.8
	Nghiên cứu công nghệ bảo đảm hiệu năng, mức độ sẵn sàng hệ thống thông tin
	Báo cáo nghiên cứu
	
	Iway
	

	
	1.9
	Nghiên cứu công nghệ  giám sát vận hành hệ thống thông tin
	Báo cáo nghiên cứu
	
	Netnam
	

	
	2
	Phát triển hoàn thiện hệ thống phần mềm lõi OpenCPS
	
	6/2017-6/2018
	
	

	
	2.1
	Nâng cấp kiến trúc, lõi công nghệ OpenCPS dựa trên nền tảng Liferay 7 (DXP)
	Phần mềm
	
	FDS
	

	
	2.2
	Phát triển API tiêu chuẩn tích hợp hệ thống sử dụng microservice (Json/Restful)
	Phần mềm
	
	FDS
	

	
	2.3
	Phát triển bổ sung và hoàn thiện tính năng phần mềm OpenCPS
	Phần mềm
	
	FDS
	

	
	2.4
	Phát triển giao diện người dùng trên mobile
	Phần mềm
	
	FDS
	

	
	2.5
	Phát triển phần mềm công cụ hỗ trợ import/export dữ liệu
	Phần mềm
	
	FDS
	

	
	2.6
	Phát triển phần mềm công cụ hỗ trợ thiết kế form động
	Phần mềm
	
	FDS
	

	
	2.7
	Phát triển phần mềm công cụ hỗ trợ thiết kế quy trình động
	Phần mềm
	
	FDS
	

	
	2.8
	Phát triển phần mềm công cụ hỗ trợ nâng cấp  hệ thống OpenCPS cũ lên phiên bản 2.0
	Phần mềm
	
	FDS
	

	
	3
	Xây dựng các quy trình công nghệ tự động hóa, bảo đảm chất lượng cho hệ thống phần mềm lõi OpenCPS
	
	6/2017 - 6/2018
	
	

	
	3.1
	Xây dựng quy trình công nghệ tự động hóa kiểm thử tích hợp, đóng gói phân phối phần mềm (CI/CD)
	Quy trình công nghệ
	
	FDS
	

	
	3.2
	Xây dựng quy trình công nghệ tự động hóa rà soát phát hiện lỗ hổng an toàn an ninh thông tin
	Quy trình công nghệ
	
	Netnam
	

	
	3.3
	Xây dựng quy trình công nghệ bảo đảm hiệu năng, mức độ sẵn sàng cao của hệ thống
	Quy trình công nghệ
	
	Iway
	

	
	3.4
	Xây dựng quy trình công nghệ giám sát vận hành hệ thống và bảo đảm chất lượng
	Quy trình công nghệ
	
	Netnam
	

	
	3.5
	Quy trình công nghệ kiểm tra đánh giá phần mềm nguồn mở
	Quy trình công nghệ
	
	Iway
	

	
	4
	Xây dựng hệ thống tài liệu sản phẩm OpenCPS
	
	9/2017 - 6/2018
	
	

	
	4.1
	Xây dựng tài liệu phân tích thiết kế OpenCPS
	Tài liệu kĩ thuật
	
	FDS
	

	
	4.2
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng OpenCPS
	Tài liệu kĩ thuật
	
	FDS
	

	
	4.3
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn lập trình OpenCPS
	Tài liệu kĩ thuật
	
	FDS
	

	
	5
	Triển khai dịch vụ sử dụng hệ thống phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS
	
	9/2017 - 9/2018
	
	

	
	5.1
	Triển khai hệ thống trình diễn cho phần mềm lõi OpenCPS
	Hệ thống
	
	FDS
	

	
	5.2
	Triển khai thử nghiệm hệ thống dịch vụ công trực tuyến sử dụng OpenCPS tại Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia
	Hệ thống
	
	FDS + đối tác doanh nghiệp
	

	
	5.3
	Triển khai thử nghiệm hệ thống dịch vụ công trực tuyến sử dụng OpenCPS tại Cục An toàn thông tin
	Hệ thống
	
	FDS + đối tác doanh nghiệp
	

	
	5.4
	Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến sử dụng OpenCPS tại Bộ Giao thông vận tải
	Hệ thống
	
	FDS + đối tác doanh nghiệp
	

	
	5.5
	Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến sử dụng OpenCPS tại Bộ Văn hóa
	Hệ thống
	
	FDS + đối tác doanh nghiệp
	

	
	5.6
	Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến sử dụng OpenCPS tại đơn vị cấp Tỉnh
	Hệ thống
	
	FDS + đối tác doanh nghiệp
	

	
	6
	Đánh giá kiểm thử và tổng kết nhiệm vụ
	
	6/2018-12/2018
	
	

	
	6.1
	Đánh giá kiểm thử chất lượng và hiệu năng hệ thống
	Hồ sơ đánh giá
	
	Cục Tin học hóa
	

	
	6.2
	Đánh giá kiểm thử về an toàn an ninh thông tin
	Hồ sơ đánh giá
	
	VNCERT
	

	
	6.3
	Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dùng với sản phẩm OpenCPS
	Hồ sơ đánh giá
	
	FDS
	

	
	6.4
	Đăng kí sở hữu trí tuệ
	Hồ sơ đăng kí
	
	FDS
	

	
	6.5
	Tổng kết nhiệm vụ
	Hồ sơ nghiệm thu
	
	FDS
	

	III.  KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI
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	Yêu cầu đối với kết quả đề tài 

	
	18.1. Số lượng, quy mô, yêu cầu khoa học, chất lượng, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của sản phẩm của đề tài.
STT
Sản phẩm
Số lượng
Chỉ tiêu kinh tế-kĩ thuật
1
Công nghệ, Quy trình công nghệ
1.1
Quy trình công nghệ tích hợp, đóng gói phân phối phần mềm tự động (CI/CD)
01
Tự động hóa được các quy trình: kiểm thử đơn vị (unit-test); kiểm thử tích hợp (integration-test); tính toán độ phủ mã nguồn (code coverage); đóng gói triển khai (deploy); thông báo trạng thái kết quả kiểm thử, triển khai.
Độ phủ mã nguồn áp dụng quy trình CI/CD phải đạt trên 50%.
1.2
Quy trình công nghệ bảo đảm an toàn an ninh thông tin
01
Bảo đảm an toàn an ninh thông tin cấp độ 3 bao gồm hạ tầng mạng, hạ tầng máy chủ, ứng dụng và cơ sở dữ liệu 
Kiểm tra an ninh mã nguồn tự động theo chuẩn mực quốc tế 
Dò quét lỗ hổng an toàn an ninh theo các kịch bản tiêu chuẩn được khuyến cáo bởi VNCERT
1.3
Quy trình công nghệ bảo đảm hiệu năng và mức độ sẵn sàng cao
01
Đo kiểm đánh giá hiệu năng hệ thống trên các thông số: số lượng tối đa người dùng; thời gian đáp ứng đối với mỗi giao dịch; số lượng người dùng truy cập đồng thời; số lượng tài liệu (nội dung) phục vụ người dùng; mức độ chiếm dụng tài nguyên.
Quy trình thiết lập hệ thống sẵn sàng cao (cluster) tại các tầng: phân phối nội dung (cân bằng tải), máy chủ ứng dụng, cơ sở dữ liệu. 
1.4
Quy trình công nghệ giám sát bảo đảm vận hành hệ thống
01
Giám sát, đo lường tự động các thống số về: hiệu suất hoạt động của CPU, RAM, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ; mức độ tiêu thụ của các loại tài nguyên 
Thông báo tự động các sự kiện qua kênh thông tin như email, SMS, IRC. 
Ghi log sự kiện ở các mức hệ điều hành, dịch vụ máy chủ web, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng.
1.5
Quy trình công nghệ kiểm tra đánh giá phần mềm nguồn mở
01
Chỉ tiêu PoF
Chỉ tiêu OSMM
2
Sản phẩm
2.1
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mẫu trình diễn sản phẩm OpenCPS
01
Hệ thống phục vụ người dùng tìm hiểu và dùng thử các tính năng của OpenCPS v2 trên môi trường mạng mà không cần phải cài đặt.  
Được kiểm thử chức năng, hiệu năng và an toàn thông tin bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền
2.2
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được triển khai thử nghiệm tại cấp đơn vị
02
Dự kiến triển khai tại Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia – Bộ Khoa học Công nghệ và  Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông
Cung cấp các tính năng tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến cho đơn vị được triển khai.
2.3
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được triển khai ở quy mô cấp Bộ
02
Dự kiến triển khai tại Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Văn hóa
Hình thành cổng dịch vụ công tập trung tại cơ quan triển khai
Hệ thống được tùy biến thêm với các yêu cầu đáp ứng phù hợp với nghiệp vụ tại đơn vị sử dụng
Có báo cáo thời gian thực về tình hình xử lý hồ sơ tại các cơ quan thuộc Bộ.
2.4
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được triển khai ở quy mô cấp Tỉnh
01
Hình thành cổng dịch vụ công tập trung quy mô toàn tỉnh
Được kết nối liên thông với các phần mềm một cửa điện tử trong Tỉnh
Có báo cáo thời gian thực về tình hình xử lý hồ sơ tại các cơ quan thuộc Tỉnh
2.5
Tiêu chuẩn cơ sở về kết nối tích hợp hệ thống dịch vụ công và tiêu chuẩn dữ liệu cho một số dịch vụ công trực tuyến điển hình
01
Áp dụng mô hình kết nối theo chuẩn microservices
Chuẩn hóa thông tin trao đổi giữa hệ thống dịch vụ công trực tuyến với các phần mềm một cửa điện tử, phần mềm nghiệp vụ
2.6
Phần mềm lõi OpenCPS
01
Phù hợp với khung kiến trúc CPĐT Việt Nam
Đáp ứng chuẩn mô hình kiến trúc OSGi
Cung cấp giao diện trên web cho desktop và thiết bị mobile
Sử dụng giấy phép AGPL theo mô hình tự do mã nguồn mở (FOSS)
Có kho mã nguồn được quản lý và chia sẻ trên mạng Github
2.7
Phần mềm công cụ tiện ích hỗ trợ triển khai OpenCPS
04
Xuất/nhập dữ liệu theo định dạng tiêu chuẩn (XML, CSV)
Trợ giúp thiết kế form động bằng giao diện đồ họa
Trợ giúp thiết kế hiển thị quy trình trên giao diện đồ họa
Hỗ trợ nâng cấp hệ thống dịch vụ công OpenCPS cũ lên phiên mới 2.0 
2.8
Tài liệu kĩ thuật
03
Tài liệu phân tích thiết kế, hướng dẫn người sử dụng và hướng dẫn người phát triển
Tài liệu được cập nhật thường xuyên theo sự phát triển của phần mềm
3
Sở hữu trí tuệ
Đăng kí giải pháp hữu ích
01
Liên quan đến sản phẩm công nghệ mới của đề tài
4
Khác
Đào tạo lập trình viên tham gia cộng đồng phát triển OpenCPS
20
Có hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm nguồn mở. Tham gia đóng góp trực tiếp vào mã nguồn của sản phẩm OpenCPS.
18.2. So sánh sản phẩm của đề tài với sản phẩm tương tự trong nước, một số nước trong khu vực và trên thế giới (làm rõ căn cứ để xác định chỉ tiêu về chất lượng cần đạt của các sản phẩm của đề tài).
Sản phẩm chính của đề tài là hệ thống phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao, có hàm lượng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực CNTT với các đặc tính cơ bản là:
· Tính mới: Các hệ thống dịch vụ công trong cả nước hiện nay được triển khai theo phương án còn rất rời rạc, thiếu tính tổng thể dẫn đến thời gian thực hiện lâu, kinh phí lớn và thiếu sự đồng bộ về thông tin giữa các hệ thống. Thay vì phát triển lập trình các hệ thống dịch vụ công rời rạc, một phần mềm lõi dịch vụ công được tổng quát hóa để đáp ứng sự đa dạng của các loại hình dịch vụ công trong cơ quan nhà nước. Nó cho phép khai báo động danh mục các thủ tục hành chính, cấu trúc hồ sơ cần thiết thực hiện thủ tục, quy trình xử lý hồ sơ trong cơ quan. Cách tiếp cận mới này sẽ giúp tạo ra một mô hình triển khai dịch vụ công thống nhất trong các cơ quan, tiết kiệm nguồn lực phát triển, giảm đáng kể thời gian cần thiết để tạo mới hoặc thay đổi nghiệp vụ của các dịch vụ công.
· Tính tiêu chuẩn: Sản phẩm của đề tài hướng tới việc đáp ứng và hình thành các tiêu chuẩn sử dụng về hệ thống dịch vụ công, trong đó bao gồm: bảo đảm sự phù hợp với khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam; đạt yêu cầu mức độ 3 về bảo đảm an toàn an ninh thông tin; được đánh giá theo các tiêu chí chuẩn về phần mềm mã nguồn mở (PoF, OSMM).  
· Công nghệ mở: Sản phẩm của đề tài được phát triển theo nguyên tắc tự do, mã nguồn mở. Toàn bộ thiết kế chi tiết và mã nguồn được công khai trên mạng. Sự phát triển của sản phẩm có tình bền vững do có một cộng đồng người phát triển và người sử dụng rộng lớn. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ  không bị lệ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất. Ngoài ra đề tài còn tạo ra được một cộng đồng phát triển sản phẩm đi kèm với hệ sinh thái nhiều nhà cung cấp dịch vụ CNTT xoay quanh hệ thống phần mềm nguồn mở OpenCPS với các dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật, triển khai, đào tạo, vận hành sử dụng.
· Công nghệ tiên tiến: Các công nghệ mới, tiên tiến được áp dụng để tạo ra khả năng thay đổi linh hoạt cấu trúc thông tin, giao diện biểu mẫu, tính toán xử lý chỉ bằng các ngôn ngữ khai báo mà không cần phải lập trình lại phần mềm. Ngoài ra cần có nghiên cứu áp dụng các quy trình công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc tự động hóa việc kiểm thử, đóng gói phần mềm, tự động rà soát phát hiện lỗ hổng an toàn an ninh thông tin và tự động hóa việc giám sát khắc phục lỗi hệ thống trong quá trình vận hành.
· Khả năng mở rộng, triển khai linh hoạt: Cho phép triển khai mới hoặc thay đổi nghiệp vụ của bất kì một dịch vụ công chỉ bằng chỉnh sửa cấu hình hệ thống mà không cần phải lập trình lại. Quy trình và thông tin nghiệp vụ có thể được cập nhật dễ dàng theo sự biến động của yêu cầu quản lý (khi có sự thay đổi của các thông tư). Ngoài ra hệ thống dịch vụ công có thể triển khai linh hoạt với nhiều mô hình tổ chức khác nhau bao gồm: mô hình triển khai một hệ thống tập trung tại một trung tâm dữ liệu; mô hình triển khai rời rạc nhiều hệ thống phân tán tại nhiều trung tâm dữ liệu; và mô hình kết hợp (lai) với một cổng tiếp nhận hồ sơ tập trung và nhiều hệ thống xử lý nghiệp vụ phân tán. Tất cả các mô hình triển khai đều phải hướng tới việc hình thành một cổng dịch vụ công tích hợp cho các bộ ngành và địa phương.
18.3. Khả năng ứng dụng, chuyển giao các kết quả của đề tài vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của các tổ chức khác; Phạm vi và địa chỉ ứng dụng các kết quả của đề tài
Phần mềm lõi dịch vụ công mã nguồn mở là sản phẩm chính của nhiệm vụ sẽ được khai thác tự do bởi cộng đồng người dùng. Sản phẩm phục vụ trực tiếp cho phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam theo yêu cầu của Nghị quyết 36a/NQ-CP. Các doanh nghiệp CNTT có thể dùng sản phẩm OpenCPS để triển khai các hệ thống dịch vụ công trực tuyến được tùy biến theo yêu cầu cụ thể tại các cơ quan bộ ngành và địa phương trong cả nước. Hiện nhu cầu có khoảng 5000 thủ tục hành chính cần triển khai trực tuyến (mức độ 3 hoặc 4) tại các Bộ/Ngành ở Trung ương và khoảng 1000 thủ tục tại các Tỉnh. Doanh số ước tính cho thị trường cung ứng các hệ thống dịch vụ công trực tuyến đạt khoảng 1.200 tỉ.  
Trong chuỗi nghiệp vụ của Chính phủ điện tử, phần mềm OpenCPS chỉ tập trung giải quyết khâu tiếp nhận và quy trình xử lý hồ sơ của các thủ tục hành chính. Lưu trữ và xử lý dữ liệu nghiệp vụ là một thành phần tích hợp thêm để hoàn thành đầy đủ chuỗi nghiệp vụ. Do vậy doanh nghiệp có thể khai thác OpenCPS để phát triển các sản phẩm dịch vụ CNTT trên nền dịch vụ công trực tuyến như phục vụ cung cấp dữ liệu qua thiết bị di động, phục vụ các hoạt của doanh nghiệp trong các lĩnh vực dịch vụ, ngân hàng, xuất nhập khẩu,...
Bên cạnh sản phẩm chính là phần mềm OpenCPS, đề tài còn tạo ra 05 quy trình công nghệ bảo đảm chất lượng sản xuất của phần mềm theo mô hình mã nguồn mở. Các quy trình công nghệ này hoàn toàn có thể được tham khảo, học hỏi để tái sử dụng trong việc phát triển các phần mềm nguồn mở khác. 
 

	18
	Tác động và lợi ích của đề tài

	
	19.1. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan
- Đổi mới công nghệ, ứng dụng vào phát triển sản xuất sản phẩm phần mềm có hàm lượng khoa học công nghệ cao
- Hình thành được các tiêu chuẩn kĩ thuật đối với sản phẩm, yêu cầu mức độ chất lượng dịch vụ phải đạt
- OpenCPS có thể được sử dụng như là một sản phẩm mẫu tham chiếu cho các tiêu chuẩn về hệ thống dịch vụ công
- Minh bạch hóa toàn bộ quy trình sản xuất bảo đảm chất lượng phần mềm để công khai với người sử dụng    
19.2. Đối với kinh tế - xã hội 
- Phát triển được cộng đồng người dùng lớn với nhiều đối tượng hưởng lợi khác nhau: người sử dụng, đơn vị hỗ trợ kĩ thuật, người nghiên cứu phát triển
- Tạo ra một xu hướng mới để phát triển bền vững dựa trên sự hợp tác nhằm giảm giá thành sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm
- Góp phần tạo ra sự thay đổi lớn về phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam nhờ khả năng triển khai nhanh trên quy mô lớn
19.3. Đối với tổ chức chủ trì và các tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng, sử dụng kết quả của đề tài.
- Hỗ trợ trực tiếp để nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp phát triển phần mềm mở
- Liên kết hợp tác nhiều doanh nghiệp nhỏ, có các kĩ năng chuyên sâu cùng chung sức để tạo ra một sản phẩm lớn được xã hội chấp nhận



	IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Giải trình cụ thể kinh phí thực hiện các nội dung và hoạt động của đề tài trong Phụ lục kèm theo.
Đơn vị: triệu đồng

	
	Nguồn kinh phí
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Trả công lao động
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	Thiết bị, máy móc
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	Chi khác

	
	Tổng kinh phí
	
	
	
	
	
	

	1
	Quỹ tài trợ
	
	
	
	
	
	

	
	- năm thứ nhất
	
	
	
	
	
	

	
	- năm thứ hai
	
	
	
	
	
	

	
	- ……
	
	
	
	
	
	

	2
	Vốn đối ứng
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguồn khác
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày .... tháng .... năm 20....

Tổ chức chủ trì Đề tài
Chủ nhiệm Đề tài

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
(Họ tên, chữ ký)

Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)


PHỤ LỤC: DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI
(Theo nội dung chi)
                                                                                                                                                                            Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Nội dung
các khoản chi
	Tổng số
	Nguồn vốn

	
	
	Kinh phí
	Tỷ lệ (%)
	Do Quỹ tài trợ
	Tự có
	Khác

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó, khoán chi*
	Năm thứ nhất
	Trong đó, khoán chi
	Năm thứ hai
	Trong đó, khoán chi
	Năm thứ ...
	Trong đó, khoán chi
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Chi phí lao động 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thiết bị, máy móc mua mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Chi khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Theo quy định tại Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN của liên Bộ Tài chính - Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 04/10/2006.
 1. CHI PHÍ LAO ĐỘNG (khoa học, phổ thông)
Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Nội dung lao động
	Tổng số
	Nguồn vốn

	
	
	Mục chi
	Tổng
	Do Quỹ tài trợ
	Tự có
	Khác

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó, khoán chi
	Năm thứ nhất
	Trong đó, khoán chi
	Năm thứ hai
	Trong đó, khoán chi
	Năm thứ ...
	Trong đó, khoán chi
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Nội dung 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sản phẩm 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sản phẩm 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sản phẩm 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sản phẩm 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thuê chuyên gia trong và ngoài nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2a. NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU
Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Do Quỹ tài trợ
	Tự có
	Khác

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó, khoán chi 
	Năm thứ nhất
	Trong đó, khoán chi 
	Năm thứ hai
	Trong đó, khoán chi 
	Năm thứ ...
	Trong đó, khoán chi 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Nguyên, vật liệu chủ yếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyên, vật liệu phụ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2b. NHU CẦU ĐIỆN, NƯỚC, XĂNG DẦU
Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Do Quỹ tài trợ
	Tự có
	Khác

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó, khoán chi 
	Năm thứ nhất
	Trong đó, khoán chi 
	Năm thứ hai
	Trong đó, khoán chi 
	Năm thứ ...
	Trong đó, khoán chi 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Về điện :
	kW/h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Điện sản xuất: 
Tổng công suất thiết bị, máy móc ..... kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Về nước:
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Về xăng dầu :
	Lít
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cho thiết bị nghiên cứu 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3a. YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC
A. Thiết bị hiện có (tính giá trị còn lại)
Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Thiết bị công nghệ
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	Thiết bị thử nghiệm, đo lường
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	


3b. YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC
  B. Thiết bị mới bổ sung, thuê thiết bị
Đơn vị: triệu đồng                                                                                                                                                                                
	TT
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Do Quỹ tài trợ
	Tự có
	Khác

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ...
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Mua thiết bị công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mua bằng sáng chế, bản quyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Mua phần mềm máy tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thuê thiết bị (nêu các thiết bị cần thuê, giá thuê)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	


Chú ý: Quỹ  chỉ hỗ trợ mua nguyên chiếc thiết bị, máy móc 
 4. XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NHỎ

Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	Do Quỹ tài trợ
	Tự có
	Khác

	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ...
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng: 
	
	
	
	
	
	
	


 CHI  KHÁC CHO ĐỀ TÀI
Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	Do Quỹ tài trợ
	Tự có
	Khác

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó, khoán chi 
	Năm thứ nhất
	Trong đó, khoán chi 
	Năm thứ hai
	Trong đó, khoán chi 
	Năm thứ ...
	Trong đó, khoán chi 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	- Công tác phí trong nước
 - Đoàn ra
 - Đoàn vào
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Quản lý phí
- Quản lý hành chính thực hiện đề tài (của cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài)
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	Chi phí kiểm tra, đánh giá nghiệm thu:
- Chi phí kiểm tra trung gian
- Chi phí nghiệm thu cấp cơ sở
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	Chi khác:
- Xây dựng, biên soạn, dịch tài liệu phục vụ đề tài
- Xây dựng Thuyết minh đề tài
- Hội thảo, hội nghị khoa học
- Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,
- Báo cáo tổng kết
- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn, huấn luyện
- In ấn, văn phòng phẩm
- ...
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